
 

 
     

         
 

     
  

   
      
           

            
       

    
 

     
          
        
       
          

         
 

         
           
   

      
              

             
    

 

 
           

          
        

 
            

         
           

              
           

                
        

         

CƠ QUAN KINH DOANH, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ NHÀ Ở ● THỐNG ĐỐC GAVIN NEWSOM 
SỞ NỘI VỤ TIÊU DÙNG ● HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ TRANG ĐIỂM 
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260 
Điện thoại: (800) 952-5210 Email: bbcapprentice@dca.ca.gov 
Website: www.barbercosmo.ca.gov 

Thông Tin Học Nghề 
Chương Trình Học Nghề là một chương trình đào tạo được Phòng Tiêu Chuẩn Học Nghề (DAS) 
và Hội Đồng Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm (Hội Đồng) phê duyệt, cho phép một học viên, gọi là 
người học nghề, được trả công trong khi học để trở thành chuyên viên trang điểm, thợ làm tóc 
hoặc chuyên viên điện phân dưới sự hướng dẫn và giám sát của một người đào tạo được Hội 
Đồng cấp phép tại một cơ sở được Hội Đồng cấp phép. 

Điều Kiện Để Tham Gia Chương Trình Học Nghề 
1.  Đủ mười sáu (16) tuổi trở lên và đã hoàn thành chương trình lớp 10 hoặc tương đương. 
2.  Có số an sinh xã hội (SSN) hoặc số nhận dạng người đóng thuế (ITIN) hợp lệ 
3.  Có thẻ căn cước dán ảnh hợp lệ do chính phủ cấp. 
4.  Cam kết làm việc tối thiểu 32 giờ và không quá 42 giờ rưỡi mỗi tuần cho số giờ Đào Tạo 

Tại Chỗ (OJT). Người học nghề phải hoàn thành tối thiểu 3200 giờ OJT trong khoảng thời 
gian 2 năm. 

5.  Tham dự các lớp học và hoàn thành Số Giờ Đào Tạo Liên Quan (RTH) do cơ sở  
bảo trợ chương trình của quý vị cung cấp. Quý vị sẽ phải hoàn thành tối thiểu 220  
giờ trong khoảng thời gian 2 năm.  

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Học Nghề 
Để bắt đầu tiến trình trở thành người học nghề, quý vị cần phải tham gia một chương trình học 
nghề được phê duyệt (còn được gọi là cơ sở bảo trợ chương trình). Dưới đây là danh sách các 
chương trình học nghề được phê duyệt. 

Tất  cả  các  chương trình học  nghề  sẽ  tính phí  cho việc  tham  gia chương trình của họ.  Quý  vị cầ n 
liên hệ  với  nhiều chương trình học  nghề  và hỏi về  mức  phí  của họ,  phí  bao  gồm  những gì  và địa chỉ  
của các  lớp RTH.  Trừ  khi  cơ sở  bảo  trợ  chương trình đã có đơn đăng ký  và nhận được sự  miễn  trừ  
từ  Cục  Giáo  Dục  Sau Trung Học  Tư  Thục (Cục),  khóa đào tạo này  KHÔNG  THỂ  tính  phí  vượt  quá 
$2500.00.  Nếu quý  vị cả m  thấy cơ  sở  bảo  trợ  chương trình của mình đang tính phí  cao hơn 
$2500,00 mà không có sự  miễn  trừ  này,  vui  lòng liên hệ  với Cục (https://www.bppe.ca.gov/) để  
trình bày  mối  quan ngại của quý  vị.  

Hoàn thành Lớp Đào Tạo Trước Học Nghề kéo dài 39 giờ với cơ sở bảo trợ chương trình của quý 
vị. Lớp học này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết để bắt đầu học nghề và sẽ bao gồm các 
nội dung sức khỏe và an toàn, vệ sinh, các quy định, v.v. 

Sau khi quý vị hoàn thành Lớp Đào Tạo Trước Học Nghề kéo dài 39 giờ, cơ sở bảo trợ chương 
trình của quý vị sẽ yêu cầu quý vị điền vào các biểu mẫu sau: 

1.  Đơn Xin Cấp Giấy Phép Học Nghề. Quý vị có thể phải tìm người đào tạo của riêng mình 
và cơ sở nơi quý vị sẽ làm việc. Người đào tạo của quý vị phải có giấy phép hợp lệ trong 
cùng ngành nghề với giấy phép học nghề mà quý vị đang xin thì mới được giám sát việc 
đào tạo của quý vị và cơ sở nơi quý vị sẽ được đào tạo phải có giấy phép cơ sở kinh doanh 
hợp lệ. Người đào tạo và cơ sở của quý vị phải không có tiền phạt chưa thanh toán, hiện 
đang chịu hoặc trước đó phải chịu các biện pháp xử lý kỷ luật trong 2 năm qua. 
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2. Tuyên Bố Về Trách Nhiệm Của Người Đào Tạo. Biểu mẫu này phải được duy
trì trong khuôn viên của cơ sở nơi quý vị được chỉ định làm việc.

3. Tài liệu bổ sung để ghi danh quý vị là người học nghề ở California với Phòng Tiêu Chuẩn
Học Nghề (DAS).

Tiền Lương Và Công Thưởng Lao Động 
Giấy phép học nghề của quý vị sẽ được cấp cho cơ sở mà quý vị liệt kê trong đơn xin cấp phép 
của mình. Sau khi nhận được giấy phép, quý vị có thể bắt đầu làm việc trong tiệm với người đào 
tạo của mình*. Chủ lao động của quý vị (chủ sở hữu cơ sở) phải: 

1. Trả cho quý vị ít nhất mức lương tối thiểu. Là người học nghề, quý vị không thể làm việc
để hưởng hoa hồng hoặc thuê điểm hoạt động trong cơ sở mà quý vị được chỉ định làm
việc.

2. Nhận tiền công thưởng lao động cho quý vị.

             
         
             
           

         

  
   
   

   

      
     

   

   

 
  

   

  

Thi Cử Và Cấp Phép 
Sau khi hoàn thành ít nhất 21 tháng của chương trình học nghề, OJT bắt buộc và RTH bắt buộc, 
quý vị sẽ đăng ký tham gia kỳ thi cấp phép bằng cách nộp Đơn Đăng Ký Dự Thi, Chứng Chỉ 
Hoàn Thành và lệ phí được liệt kê trong đơn đăng ký. Sau khi quý vị vượt qua bài thi viết, quý vị 
sẽ nhận được giấy phép hành nghề và sẽ không còn phải làm việc với tư cách là người học nghề 
dưới quyền giám sát của người đào tạo. 
*Chỉ sau khi giấy phép học nghề được cấp và thuộc sở hữu của người học nghề thì người 
học nghề mới có thể làm việc. Việc không xin được tất cả các phê duyệt trước khi làm việc 
với tư cách là người học nghề sẽ khiến chủ cơ sở và người đăng ký học nghề phải chịu 
các trát hầu tòa và tiền phạt hành chính lên đến $1,000.00. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc 
hoặc quan ngại nào, vui lòng gửi email cho Hội Đồng theo địa chỉ
bbcapprentice@dca.ca.gov hoặc liên hệ với cơ sở bảo trợ chương trình của quý vị.

CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 

Above the Rest Academy
1119 S Milliken Ave, Suite C 
Ontario, CA 91761 
Web: www.abovetheresacademy.com 
Điện thoại: (909) 437-8398 

Angelica’s Career Academy of Cosmetology Apprenticeship Program
3 N Wilson Way 
Stockton, CA 95205 
Email: angelicascosmoacademy@gmail.com 
Điện thoại: (209) 683-8958 

Beauology Academy
5371 Mowry Ave 
Fremont, CA 94538 
Website: https://beauology.com 
Điện thoại: (510) 794-4526  
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California  Barbering &  Cosmetology  Apprenticeship Learning  Center 
4206 Power  Inn Road  
Sacramento,  CA  95826  
Web: www.cbcalci.com 
Điện thoại:  (916)  395-4218  

Castelo’s  Apprenticeship Academy 
7000 Franklin Blvd,  Ste 600  
Sacramento,  CA  95823  
Email: Castelosoffice@gmail.com 
Điện thoại:  (916)  451-1726  

COSMEBAR  
2920 Sonoma Blvd,  #B  
Vallejo,  CA  94590  
Website: www.cosmebar.com 
Điện thoại:  (707)  561-1544  

Cosmetica  Cosmetology  &  Barbering UAC 
9050 Telegraph Rd,  Ste 102  
Downey,  CA  90240  
Email: info@cosmeticaedu.com 
Điện thoại:  (562)  862-4770  

Dream International  Beauty Academy Inc. 
30700 Russell  Ranch Rd,  #250  
Westlake Village,  CA  91362  
Email: dreamibacademy@gmail.com 

East  Bay  &  South Counties  Barbering Cosmetology  UAC 
2061 B  Street  
Hayward ,  CA  94541  
Email: ebsca@sbcglobal.net 
Điện thoại:  (510)  889-8653  

Elle Academy 
1420 1478th  Avenue  
San Leandro,  CA  94578  
Email/Website: eaap510@yahoo.com 

Five Star Barber &  Cosmo Apprenticeship Academy 
1519 S  Riverside Ave  
Rialto,  CA  92376  
Website: www.fivestarbarberbrand.com 
Điện thoại:  (909)  600-6085  
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FourM  Education CBAC  
310 Trousdale Dr,  Ste B  
Chula Vista,  CA  91910  
Website: www.aresbeautyedu.com 
Email: info@fourmedu.com 
Điện thoại:  (619)  754-6188  

Grace’s Beauty Academy Unilateral  Apprenticeship  Program 
610 W  Chapman Ave  
Placentia,  CA  92870  
Email: gracebeautyacademy@outlook.com 
Điện thoại:  (714)  572-1723  

Gran Phinale  
2029 East  Harding Way  
Stockton,  CA  95205  
Email: mrsmith1201@yahoo.com 
Điện thoại:  (209)  271-0828  

Greater East  Bay Barber Cosmetology Apprenticeship 
3478 Buskirk  Ave,  Ste 1000  
Pleasant  Hill,  CA  94523  
Website: www.greatereastbayapprenticeship.com 
Điện thoại:  (510)  382-0617  

Hair Free Forever  
4601 Telephone Rd,  #111  
Ventura,  CA  93003  
Email: info@hairfreeforever.net 
Điện thoại:  (805)  644-3900  

Hair  Lab Twenty-Four  
8980 Benson Ave,  Suite A  
Montclair,  CA  91763  
Email: Hairlab24@gmail.com 
Điện thoại:  (909)  258-7952  

Half  Moon Bay  Barber  &  Cosmetology  Apprenticeship 
765 Main Street,  Suite A  
840 Main St  
Half  Moon Bay,  CA  94019  
Điện thoại:  (650)  995-4040  

Hierarch  Barber and  Cosmetology Apprentice Academy 
1717 Old Tustin Ave,  Suite B  
Santa Ana,  CA  92705  
Email / Website : innovator@hierarch.info  /  www.hierarch.info  
Điện thoại:  (714)  864-2801  
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LA  Barber  College  Apprenticeship Program 
1841 S  San Gabriel  Blvd #B  
San Gabriel,  CA  91776  
Email: kellemp@gmail.com 
Điện thoại:  (213)  793-0571  

La  Moda  Apprenticeship  Academy  
227  W Main  St,  Ste  100  
Merced,  CA  95340-4932  
Email: lamodaapprenticeshipacademy@gmail.com 
Điện thoại:  (209)  772-6632  

LC  Beauty Academy 
1246 W  Foothill  Blvd  
Upland,  CA  91786  
Điện thoại:  (909)  456-0934  

Los  Angeles  County  Cosmetology  Apprenticeship Council 
411 n Harbor  Blvd,  Suite 206  
San Pedro,  CA  90731  
Email: laccac1027@gmail.com 
Điện thoại:  (424)  533-0382  

Los  Angeles  County  Barber  &  Cosmetologist  Apprenticeship  Training  Committee 
5882 W  Pico Blvd  
Los  Angeles,  CA  90019  
Email: lacbcatcprogram@gmail.com 

Michael  Burt’s Barber Apprentice Program 
Website: www.BurtsBarbers.com 
Điện thoại: (916) 685-2117 

Monica  Studios  Academy  of  Cosmetology  and Barbering Apprenticeship Program 
618 S  Mount  Vernon Ave,  Suite 134  
San Bernardino,  CA  92410  
Email: monicastudios@ymail.com 
Điện thoại:  (909)  264-3125  

New  Era  Barber  and Cosmetology  Apprenticeship Program 
c/o San Leandro Adult  School  
1448 Williams  St  
San Leandro,  CA  94577  
Email: nebarbercosmo@yahoo.com 
Điện thoại:  (510)  300-7967  

Rosston Hair  Design Apprenticeship UAC 
1442  W.  Holt  Blvd  
Ontario,  CA  91762  
Email: bhernandezrosston@gmail.com 
Điện thoại: (909) 395-0464 
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San Bernardino Cuts  Unilateral  Apprenticeship Program 
182 W  5th  St  
San Bernardino,  CA  92401-1402  
Website: www.sbcapprenticeship.com 
Điện thoại:  (909)  532-4644 or  (909)  384-0792  

San Diego Cosmetology  Apprenticeship Committee 
16769 Bernardo Center  Drive,  Ste 1-711  
San Diego,  CA  92428  
Email: cosmoapprentice@gmail.com 
Website: www.cosmoapprentice.com 
Điện thoại: (858) 613-7788 

Signature  Barbering &  Cosmetology  Academy 
14400 Bear  Valley  Rd,  Suite 445  
Victorville,  CA  92392  
Email: info@signaturebarbering.com 
Điện thoại: (760) 987-8159 

Silicon  Valley  Apprenticeship Barbering &  Cosmetology 
98 S  Almaden Ave,  Ste 2  
San Jose,  CA  95113  
Website: www.svabc.info 
Điện thoại: (408) 539-2408 

Simply  Divine  Apprenticeship 
325 W  Huntington Dr  
Monrovia,  CA  91016  
Email: simplydivineapprentice@yahoo.com 
Điện thoại:  (626)  386-5917  

Southern California  Barbering Apprentice  Council 
19530 Van Buren Blvd,  Ste G6  
Riverside,  CA  92508  
Email: charleswashington@sbcusd.k12.ca.us 
Điện thoại:  (909)  388-6000  

Swarthy’s Beard  &  Hair Academy 
1014 Fair  Oaks  Ave  
South Pasadena,  CA  91030  
Email: Inquiries@swarthys.org 
Điện thoại: (626) 378-2887 

The  League  XS  Apprenticeship Academy  of  Cosmetology  &  Barbering 
41 E  18TH  St  
Antioch,  CA  94531  
Website: www.lxsapprentice.com 
Điện thoại:(510) 332-5277 
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The  Spot  Apprentice  Academy 
15391 Baseline Ave  
Fontana,  CA  92336  
Website: www.Thespotapprenticeacademy.com 
Điện thoại:  (909)  349-0157  

TNN  Beauty  Barbering and Cosmetology  Apprenticeship of  California  and Training Center 
12307 Oak  Knoll  Rd,  Suite D  
Poway,  CA  92064  
Website: www.tnnbeauty.com 
Điện thoại:  (858)  688-4668  

Trends Academy 
434  Emily Rose  Circle  
Windsor,  CA  95492  
Website: www.Trendsacademy.net 
Email: Trendsacademyca@gmail.com 
Điện thoại: (707) 324-9379 

Untouchable  Apprentice  &  Academy 
1815 W  54th  St.   
Los  Angeles,  CA  90062  
Website: www.untouchableaa.com 
Điện thoại: (323) 609-3888 

Vella’s  Master  Barbering and Cosmetology  Program 
24891 Santa Clara St  
Hayward,  CA  94544  
Email: thetopbarber@gmail.com 
Điện thoại: (510) 780-9735 

WHAM  Hair  Studio Barber  Cosmetology  Apprenticeship  Program 
745 Cooper  Ave  
Yuba City,  CA  95991  
Email/Website: www.whamschool.com 
Điện thoại: (530) 282-7065 
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